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Below is a profile of our 79 orphanage residents. The orphanage is serviced by 9 women from 
our convent. I hope this profile helps sponsors appreciate the valuable work we are doing.

Order Full name Age Circumstance
1 Nguyễn Thị Vinh 91 bị bỏ rơi Homeless 
2 Nguyễn Thị 

Quang
61 cụt tay, thiểu não Hand amputee, cerebral 

palsy 
3 Cao Thị Hà 56 mồ côi Orphan 
4 Cao Thị Long 54 tật chân Disabled (legs) 
5 Nguyễn Thị Bính 46 Tật chân Disabled (legs) 
6 Nguyễn Thị Liên 58 mồ côi Orphan 
7 Nguyễn Thị Mừng 41 bệnh khớp nặng Severe arthritis 
8 Trần Thị Huệ 33 bại chân Stroke (under part of the 

body only)
9 Nguyễn Thị Châu 27 cụt bàn tay Amputee (hand) 
10 Nguyễn Thị Anh 26 động kinh Seizures, reproductive 

complications 
11 Nguyễn Thị Hiền 22 bại liệt nữa người Stroke (half of body) 
12 Trần Đức Phương 22 bại não, mù. Cerebral palsy, 

blindness. 
13 Nguyễn Thị Liên 22 lỡ lầm Psychiatric problems
14 Nguyễn Thị Hồng 21 động kinh Seizures 
15 Trần Thị Vân 21 Thiểu não Cerebral palsy 
16 Nguyễn Thị Oanh 20 Câm điếc Deaf mute
17 Nguyễn Thị Thăm 20 mồ côi,t. kinh Orphan, psychiatric 

problems 



18 Nguyễn Thị Hiền 20 thần kinh Psychiatric problems
19 Hoàng Thị Năm 19 Câm điếc Deaf mute
20 Cao Thị Mai 18 bại liệt nửa người Stroke (half of body)
21 Phạm Thị Nga 18 thiểu não Cerebral palsy
22 Trần Thị Hương 18 bệnh ngoài da Skin disease 
23 Nguyễn Thị 

Lượng
17 Mũ, não Brain damage

24 Nguyễn Văn Sáng 14 Mồ côi cha Orphan (Father) 
25 Ngô Thị Hoa 16 bệnh đao Downe’s syndrome 
26 Nguyễn Thị Mai 16 Câm điếc Deaf mute
27 Hoàng thị Bé 16 mồ côi Orphan 
28 Hoàng Thị Tình 16 mồ côi Orphan 
29 Nguyễn Thị Liễu 16 thiểu não Cerebral palsy
30 Nguyễn Văn Tâm 10 bại não Cerebral palsy 
31 Hoàng Văn Thìn 16 mồ côi cha(nghèo) Orphan (Father), very 

poor
32 Nguyễn Thị Viên 16 bại não Cerebral palsy 
33 Nguyễn Thị Liên 12 Đao Downe’s syndrome
34 Nguyên Văn Hoá 16 Đao Downe’s syndrome
35 Nguyễn Pháp 16 Thần Kinh Psychiatric problems
36 Nguyễn Thị 

Hường
16 thiểu não Cerebral palsy

37 Hoàng Trung 
Nghĩa

15 mồ côi Orphan 

38 Đặng Thị Liên 15 bệnh đao Downe’s syndrome
39 Nguyễn Thị Nhi 13 Thiểu não Cerebral palsy
40 Mai Thị Thương 13 Mù, mồ côi cha Blind and orphan 

(Father)
41 Lê Văn Tố 13 bại não Severe Cerebral palsy 
42 Trần Thị Phượng 12 Thiểu não Cerebral palsy
43 Hồ Thị Lệ 12 thần kinh Psychiatric problems
44 Nguyễn Thị Hải 

Trâm
12 Gia đình nghèo Very poor 

45 Hoàng Văn Danh 12 bại liệt 2 chân Stroke (both feet) 
46 Nguyễn Văn Đức 12 bệnh đao Down’s syndrome
47 Nguyễn Thị Linh 12 bại não Severe cerebral palsy 
48 Nguyễn Thị Hằng 11 mồ côi Orphan 
49 Trần Thị Huệ 11 bệnh ngoài da Skin disease 
50 Nguyễn Thị Diễm 10 bại liệt nữa người Stroke 
51 Trần Thị Phương 10 bại não Severe cerebral palsy 
52 Trần Thị Thu 10 mồ côi, thiểu não Orphan and cerebral 



palsy
53 Trần Thị Mơ 10 bại não Cerebral palsy 
54 Vương thị thảo Vy 10 Thiểu não, ngọng Cerebral palsy, 
55 Hoàng Thị Huệ 9 mặt dị tật, não Facial damage, brain 

damage 
56 Nguyễn thị Hương 9 mồ côi Orphan 
57 Nguyễn Xuân Hà 8 bại não Cerebral palsy 
58 Nguyễn Thị Uyên 7 bệnh đao Down’s syndrome
59 Nguyễn Như 

Quỳnh
7 Bại não Severe cerebral palsy 

60 Nguyễn Hoài Nam 7 bại não Severe cerebral palsy 
61 Nguyễn Xuân Hoà 7 câm Deaf mute 
62 Nguyễn Thị Trà 

Mi
7 thiểu não Cerebral palsy

63 Trần Thị Hồng 
Hạnh

6 bị não,mồ côi cha Brain damage, orphan 
(father) 

64 Nguyễn Văn Dũng 6 mồ côi Orphan 
65 Nguyễn Vản Bảo 6 bại não Cerebral palsy 
66 Nguyễn Văn Tâm 6 bại não Cerebral palsy 
67 Trần Thị 

Hạ( Nhật)
5 mồ côi, mù. Orphan, blind. 

68 Nguyễn Văn Bin 5 bị bỏ rơi Homeless
69 Huỳnh Tấn Phúc 5 bỏ rơi Homeless 
70 Trần Anh Phi 2 Không có cha Orphan (father) 
71 Nguyễn Thị Lê 

Na(lệ)
2 bị bỏ rơi Homeless

72 Nguyễn Thị Hạnh 2 Cha mẹ ly thân Separated parents 
73 Nguyễn Thị Hoa 25 bị bỏ rơi Homeless
74 Nguyễn Thị Quả 20 bị bỏ rơi Homeless
75 Lê Thị kim Chi 22 bị bỏ rơi Homeless
76 Nguyễn Văn 

Thắng
2 Mồ côi Orphan 

77 Nguyễn Bảo 1 Mồ côi Orphan 
78 Nguyễn Khánh 

Huyền
1 Mồ côi Orphan 

79 Nguyễn Thị 
Huyền

20 Thần Kinh Psychiatric problems


